
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 3709 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

023 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 3711 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

021 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4322 Jig Saw 018-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4322M Jig Saw 018-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4323 Jig Saw 018-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4324 Jig Saw 048-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4326 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

051-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4327 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

051-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4328 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

051-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4329 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

051-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4403 Máy Phay Định Hình Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

023 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

056 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 9556PB Maùy maøi goùc 056-1 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 9558PB Maùy maøi goùc 056-1 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BCS550 Cordless Metal Cutter 001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR202 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR241 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR242 Cordless Combination Hammer 014 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR243 Cordless Combination Hammer 014 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR261 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR261T Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR262 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BHR262T Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BO4557 Finishing Sander 016 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BSS500 Cordless Circular Saw 001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 BSS501 Cordless Circular Saw 001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DCS550 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DCS552 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR202 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR241 Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

014 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR243 Cordless Combination Hammer 014 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DJV186 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

010 3



266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

010 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

076-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

076-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DSS500 Cordless Circular Saw 001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DSS501 Cordless Circular Saw 001-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DTM52 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 8

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DUB363 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 DUC252 Cordless Chain Saw 002-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 GD0600 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

046 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

013-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

013-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

014-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

020 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2230 Rotary Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2460 Rotary Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2460F Rotary Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2470FT Rotary Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2470T Rotary Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR2475 Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 HR262D Cordless Combination Hammer 018 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 JV100D Cordless Jig Saw 051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 JV101D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 JV143D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 JV183D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M3700 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

025 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

025-2 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M3702 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

021 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M4001 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

007 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M4301 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 M9200 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

016 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT370 Trimmer 025-2 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT372 Trimmer 025 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT402 Blower 007 4



266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT403 Blower 007 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT431 Jig Saw 051 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT920 Finishing Sander 016 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 MT925 Finishing Sander 016 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

064-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 SP6000 Plunge Cut Circular Saw 048-1 1

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 TM001G Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 8

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 UB003G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 UB1100 Blower 008-1 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 UB1101 Blower 008-1 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 UB1102 Blower 007 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 UB1103 Blower 007 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 9

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 6

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 103 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 135 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 9

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 6

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 103 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 135 4

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC1310L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

002-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2211M Vacuum Cleaner 007-1 9

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2211M Vacuum Cleaner 035-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2211M Vacuum Cleaner 071-1 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2211M Vacuum Cleaner 094-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2211M Vacuum Cleaner 096-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC2510L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

002-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

002-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211H Vacuum Cleaner 007-1 9

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211H Vacuum Cleaner 035-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211H Vacuum Cleaner 071-1 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211H Vacuum Cleaner 094-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211H Vacuum Cleaner 096-1 3

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211M Máy Hút Bụi 007-1 9

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211M Máy Hút Bụi 035-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211M Máy Hút Bụi 071-1 2

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211M Máy Hút Bụi 094-1 5

266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 VC3211M Máy Hút Bụi 096-1 3
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